	CÁC VĂN BẢN HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÃ KÍ KẾT

	
	Tổ chức/Trường
	Nước
	Đơn vị/Trường thành viên
	Loại văn bản kí kết
	Phạm vi hợp tác
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc

	2003
	Tổ chức Anh ngữ ELI
	Hoa Kỳ
	Tổ chức Anh ngữ ELI tại Việt Nam
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác giảng dạy
	2003
	2006

	2004

 
	Đại học Khoa Học Ứng Dụng Anhalt
	Đức
	Bernburg, Dessau, Köthen
	Bản cam kết
	· Hợp tác nghiên cứu

· Trao đổi đào tạo nhà khoa học
	03-12-04
	03-12-07

	
	Bộ Phát Triển Nông Thôn
	Hàn Quốc
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu

· Trao đổi nhà khoa học, chuyên gia
	25-05-04
	25-05-07

	2005
	Đoàn Đại biểu của Bộ Nông Lâm nghiệp
	Lào
	
	Bản cam kết
	· Hợp tác đào tạo
	24-02-05
	

	 
	Đại học Sungkyunkwan 
	Hàn Quốc
	
	Bản cam kết
	· Hợp tác nghiên cứu

· Trao đổi cán bộ, sinh viên
	25-02-05
	25-02-10

	 
	Đai học Maejo
	Thai Lan
	
	Bản cam kết
	· Hợp tác nghiên cứu
	23-08-05
	23-08-10

	 
	Đại học Hohenheim
	Đức
	
	Bản dự kiến hợp tác
	· Hợp tác nghiên cứu

· Trao đổi cán bộ và sinh viên
	18-12-05
	18-12-08

	2006
	Trung tâm Cơ hội số APEC  (ADOC)
	Đài Loan
	
	Hợp đồng
	· Tài trợ trang thiết bị
	18-05-06
	31-12-08

	 
	Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế
	Israel
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu

· Trao đổi sinh viên
	19-06-06
	

	 
	Đại học Hồng Hà
	Trung Quốc
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác đào tạo và nghiên cứu
	25-09-06
	25-09-11

	 
	Đại học Nông nghiệp Vân Nam
	Trung Quốc
	
	Bản cam kết
	· Hợp tác đào tạo và nghiên cứu
	31-07-06
	31-07-11

	 
	Đại học Hohenheim
	Đức
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu
	14-09-06
	30-06-09

	 
	Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Philippin (PASUC)
	Philippin
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu

· Trao đổi sinh viên, nhà khoa học, chuyên gia
	23-11-06
	23-11-11

	 
	Tổ chức Con Người, Tài Nguyên và Bảo Tồn
	Tổ chức phi chính phủ
	
	Bản cam kết
	· Hợp tác nghiên cứu
	28-08-06
	28-08-11

	 
	Đại học Warmia và Mazury tại Olstyn
	Ba Lan
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu

· Trao đổi sinh viên, nhà khoa học, chuyên gia
	2006
	

	2007
	Đại học Khoa học Công nghệ Pingtung
	Đài Loan
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu

· Trao đổi cán bộ, sinh viên
	08-03-07
	

	 
	Đại học Quảng Tây
	Trung Quốc
	Đại học Nông nghiệp
	Bản cam kết
	· Hợp tác nghiên cứu
	30-03-07
	

	 
	Đại học Hawai'I tại Mānoa
	USA
	Đại học Nông Nghiệp nhiệt đới và các nguồn nhân lực
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu

· Trao đổi sinh viên
	15-07-07
	15-07-12

	 
	Đại học Maejo 
	Thai Lan
	
	Bản cam kết
	· Hợp tác nghiên cứu
	17-05-07
	

	 
	Đại học quốc gia Seoul
	Hàn Quốc
	Khoa Khoa học cây trồng
	Bản cam kết
	· Hợp tác nghiên cứu
	01-06-07
	

	2008
	Đại học Kyushu 
	Nhật Bản
	Khoa Nông nghiệp, khoa sau đại học về Tài nguyên sinh học và Khoa học sinh học môi trường, trường Nông nghiệp
	Bản cam kết
	· Hợp tác nghiên cứu

· Trao đổi sinh viên
	28-02-08
	28-02-13

	 
	Đại học Kyushu
	Nhật Bản
	Khoa Nông nghiệp
	Bản cam kết
	· Hợp tác nghiên cứu

· Trao đổi cán bộ, giáo viên
	01-2010
	09-2013

	 
	Đại học Ryukyus
	Nhật Bản
	Khoa Nông nghiệp
	Bản cam kết
	· Hợp tác nghiên cứu
	03-03-08
	03-03-13

	 
	Tập đoàn SSE, công ty Mikiriken 
	Nhật Bản
	
	
Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu
	13-05-08
	2018

	 
	Đại học Philipines Los Baños
	Philippin
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu, đào tạo
	20-08-08
	20-08-11

	 
	Đại học California, Davis
	Hoa Kỳ
	Đại học Nông nghiệp và Khoa học môi trường
	Bản cam kết
	· Hợp tác đào tạo
	15-09-08
	2012

	2009
	Đại học Dong A
	Hàn Quốc
	Khoa Khoa học và Tài nguyên sự sống
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu

· Trao đổi sinh viên
	2009
	2014

	 
	Trung tâm Nông Lâm nghiệp thế giới (ICRAF)
	
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu
	7-03-09
	

	 
	Viện nghiên cứu cây ăn quả có múi Quảng Tây
	Trung Quốc
	
	Bản cam kết
	· Hợp tác nghiên cứu
	29-03-09
	

	 
	Đại học Quảng Tây
	Trung Quốc
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu
	30-03-09
	

	 
	Đại học Quảng Tây
	Trung Quốc
	Đại học Nông nghiệp
	Bản cam kết
	· Hợp tác nghiên cứu
	21-10-09
	

	 
	Học viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây
	Trung Quốc
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu
	25-11-09
	

	 
	Đại học Montpellier 2
	Pháp
	
	Bản cam kết
	· Hợp tác nghiên cứu
	03-06-09
	2014

	 
	Đại học Hohenheim
	Đức
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu
	24-07-09
	30-12-12

	 
	Công ty Spatial Decisions
	Ấn Độ
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu
	18-11-09
	

	2010
	Công ty TNHH Earth Note
	Nhật Bản
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu
	6-10-10
	2015

	2011

 

 

 

 

 
	Học viện Khoa học nông nghiệp Vân Nam
	Trung Quốc
	Viện nghiên cứu hoa
	Bản cam kết
	· Hợp tác nghiên cứu
	29-04-11
	2016

	
	Đại học Ryukyus
	Nhật Bản
	
	Bản ghi nhớ
	· Trao đổi sinh viên
	25-08-11
	2016

	
	Cao đẳng Nông Lâm nghiệp miền Bắc
	Lào
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu

· Trao đổi sinh viên
	2011
	

	
	Viện nghiên cứu Daiwa, công ty TNHH Earth Note.
	Nhật Bản
	
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu
	11-03-11
	

	
	Trung tâm đào tạo nông nghiệp quốc tế Arava (AICAT)
	Israel
	
	Bản ghi nhớ
	· Trao đổi sinh viên
	27-11-11
	

	
	Đại học Hawai'I tại Mānoa
	Hoa Kỳ
	Đại học Nông Nghiệp Nhiệt Đới và Các nguồn nhân lực
	Bản ghi nhớ
	· Hợp tác nghiên cứu
	12-09-11
	2016

	
	Đại học Hawai'I tại Hilo
	Hoa Kỳ
	
	Bản cam kết
	· Trao đổi sinh viên
	2011
	

	2012


	Nhóm Tài nguyên Việt, LLC
	Hoa Kỳ
	
	Bản ghi nhớ
	· Trao đổi sinh viên
	27-03-12
	

	
	Viện Kinh tế và Văn hóa Nhật Bản
	Nhật Bản
	
	Bản ghi nhớ
	· VB  hợp tác, Hợp đồng ĐT và hoạt động chương trình tư vấn du học
	5-01-2012
	05-01-2017

	
	Cao đẳng thể thao Wellness, Nhật Bản 
	Nhật Bản
	
	Bản ghi nhớ
	· VB  hợp tác
	23-05-2012
	23-05-2017

	
	Đại học TH Laguna, Phillipines
	Philippine
	
	Bản ghi nhớ
	· VB  hợp tác, Hợp đồng ĐT và hoạt động chương trình tư vấn du học, tiếng Anh ngắn hạn
	19-03-2012
	19-03-2017

	
	Đại học Keele
	Anh
	
	Bản ghi nhớ
	· Trao đổi sinh viên
	09-02-12
	


